
 

Số 97 Ngày 15 tháng 12 năm 2018 

MỤC LỤC 

CÔNG BÁO NĂM 2018 
 

 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

07-12-2017 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HðND về 
ban hành mức thu lệ phí ñăng ký cư trú 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

11 15-02 03 

07-12-2017 Nghị quyết số 08/2017/NQ-HðND về 
quy ñịnh mức trích từ các khoản thu 
hồi phát hiện qua công tác thanh tra ñã 
thực nộp vào ngân sách nhà nước 

11 15-02 06 

07-12-2017 Nghị quyết số 09/2017/NQ-HðND về 
Quy ñịnh phân cấp nguồn thu chậm 
nộp ngân sách ñịa phương cho từng 
cấp ngân sách 

11 15-02 09 

07-12-2017 Nghị quyết số 10/2017/NQ-HðND 
ban hành Quy ñịnh về khuyến khích 
chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ñô thị 
trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2017 - 
2020 

11 15-02 11 

Thành phố Hồ Chí Minh 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

07-12-2017 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HðND về 
ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép 
lao ñộng cho người nước ngoài làm 
việc trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

11 15-02 30 

07-12-2017 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HðND về 
ban hành chính sách hỗ trợ mua bảo 
hiểm cho tàu cá ven bờ có công suất 
máy từ 20CV ñến dưới 90CV 

11 15-02 33 

07-12-2017 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HðND về 
ban hành mức chi chế ñộ công tác phí 
và chế ñộ tổ chức hội nghị trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

11 15-02 35 

07-12-2017 Nghị quyết số 14/2017/NQ-HðND về 
chế ñộ bồi dưỡng ñối với người làm 
nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý ñơn 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

11 15-02 45 

07-12-2017 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HðND về 
ñiều chỉnh trợ cấp, phụ cấp cho cán bộ, 
chiến sĩ thuộc lực lượng Dân quân Tự 
vệ; nâng phụ cấp hằng tháng, phụ cấp 
trách nhiệm, trợ cấp trang phục ñối với 
lực lượng Bảo vệ dân phố 

11 15-02 50 

07-12-2017 Nghị quyết số 16/2017/NQ-HðND về 
ban hành mức thu phí thăm quan các 
bảo tàng thuộc Sở Văn hóa và Thể 
thao quản lý 

11 15-02 53 

07-12-2017 Nghị quyết số 17/2017/NQ-HðND về 
việc ban hành mức thu phí thẩm ñịnh 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
ñất trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

11 15-02 57 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

07-12-2017 Nghị quyết số 18/2017/NQ-HðND 
ban hành quy ñịnh mức thu, chế ñộ 
thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy 
phép xây dựng trên ñịa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

11 15-02 61 

07-12-2017 Nghị quyết số 19/2017/NQ-HðND về 
nâng mức hỗ trợ ñối với khu phố, ấp, 
tổ dân phố, tổ nhân dân. 

12 15-02 03 

07-12-2017 Nghị quyết số 20/2017/NQ-HðND về 
thông qua Quy hoạch phát triển ngành 
thương mại Thành phố Hồ Chí Minh 
ñến năm 2025, ñịnh hướng ñến năm 
2030 

12 15-02 05 

07-12-2017 Nghị quyết số 21/2017/NQ-HðND về 
việc ñiều chỉnh, bổ sung một số chế ñộ 
hỗ trợ ñối với công chức, viên chức, 
người lao ñộng tại các cơ sở xã hội, cơ 
sở cai nghiện ma túy do Sở Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội, Lực lượng 
Thanh niên xung phong quản lý và 
Bệnh viện Nhân Ái thuộc Sở Y tế 

12 15-02 28 

07-12-2017 Nghị quyết số 22/2017/NQ-HðND về 
chính sách hỗ trợ ốm ñau; thai sản; tai 
nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp ñối 
với cán bộ không chuyên trách 
phường, xã, thị trấn 

12 15-02 32 

07-12-2017 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HðND 
quy ñịnh về xử lý các cơ sở không ñảm 
bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa 
cháy trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh ñược ñưa vào sử dụng trước 
ngày Luật Phòng cháy và Chữa cháy 
số 27/2001/QH10 có hiệu lực 

12 15-02 34 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

07-12-2017 Nghị quyết số 24/2017/NQ-HðND về 
số lượng thành viên ðội Quản lý trật 
tự ñô thị, mức lương ñối với Lực 
lượng Cộng tác viên ðội Quản lý trật 
tự ñô thị 

12 15-02 53 

07-12-2017 Nghị quyết số 25/2017/NQ-HðND về 
chế ñộ hỗ trợ thêm ñối với cán bộ nghỉ 
hưu trước tuổi, thôi việc theo Nghị 
quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, 
Nghị ñịnh số 108/2014/Nð-CP của 
Chính phủ 

12 15-02 56 

07-12-2017 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HðND về 
việc bãi bỏ văn bản 

13 15-02 03 

07-12-2017 Nghị quyết số 27/2017/NQ-HðND sửa 
ñổi, bổ sung Nghị quyết số 
129/2016/NQ-HðND Ban hành Quy 
ñịnh về chế ñộ, chính sách và các ñiều 
kiện bảo ñảm hoạt ñộng của ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân các cấp Thành phố 
Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021 

13 15-02 11 

07-12-2017 Nghị quyết số 28/2017/NQ-HðND về 
chính sách hỗ trợ cho công chức, viên 
chức, nhân viên y tế công tác tại Trung 
tâm Y tế huyện Cần Giờ 

13 15-02 29 

16-3-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HðND về 
việc ban hành mức thu phí sử dụng 
tạm thời lòng ñường ñể ñỗ xe ô tô trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

22 15-4 03 

16-3-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HðND về 
ñiều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi 
trường ñối với nước thải công nghiệp 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

22 15-4 08 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

16-3-2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HðND về 
ban hành quy ñịnh chi thu nhập tăng 
thêm cho cán bộ, công chức, viên chức 
thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội và ñơn vị sự nghiệp công lập do 
Thành phố quản lý 

22 15-4 13 

16-3-2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HðND về 
mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa 
học ñối với lĩnh vực thành phố có nhu 
cầu thu hút giai ñoạn 2018 - 2022 

22 15-4 22 

12-7-2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HðND về 
ban hành mức thu phí thư viện tại Thư 
viện khoa học Tổng hợp thành phố 

77 01-9 04 

12-7-2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HðND 
ban hành Quy ñịnh về nội dung và 
mức chi của các cuộc ñiều tra thống kê 
do ngân sách thành phố bảo ñảm 

77 01-9 07 

12-7-2018 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HðND 
ban hành mức chi ñón tiếp, thăm hỏi, 
chúc mừng ñối với một số ñối tượng 
do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
thành phố, quận - huyện thực hiện trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

77 01-9 15 

12-7-2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HðND về 
ban hành mức chi hỗ trợ Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác 
Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc 
vận ñộng “Toàn dân ñoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, ñô thị văn minh” 

77 01-9 19 

12-7-2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HðND về 
ban hành Quy ñịnh mức chi trong việc 
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo của nông dân theo quy ñịnh tại 

77 01-9 21 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

Quyết ñịnh số 81/2014/Qð-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ 

12-7-2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HðND về 
ban hành Quy ñịnh mức phân bổ kinh 
phí bảo ñảm cho công tác xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật và hoàn 
thiện hệ thống pháp luật trên ñịa bàn 
thành phố 

77 01-9 28 

12-7-2018 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HðND 
ban hành quy ñịnh về mức chi bảo 
ñảm cho công tác ñiều ước quốc tế và 
công tác thỏa thuận quốc tế trên ñịa 
bàn thành phố 

77 01-9 32 

12-7-2018 Nghị quyết số 12/2018/NQ-HðND 
ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng 
công trình xử lý chất thải chăn nuôi 
giai ñoạn 2018 - 2020 

77 01-9 41 

12-7-2018 Nghị quyết số 13/2018/NQ-HðND về 
chính sách hỗ trợ ñối với công chức, 
viên chức, người lao ñộng tại các cơ sở 
bảo trợ xã hội công lập, khu ñiều trị 
phong Bến Sắn 

77 01-9 44 

12-7-2018 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HðND về 
chính sách hỗ trợ cho ngành y tế, giáo 
dục trên ñịa bàn huyện Cần Giờ 

77 01-9 47 

12-7-2018 Nghị quyết số 15/2018/NQ-HðND về 
việc bãi bỏ văn bản 

80 15-9 03 

08-10-2018 Nghị quyết số 16/2018/NQ-HðND 
ban hành Quy ñịnh về kích cầu ñầu tư 
trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của 
Thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 
2018 - 2020 

88 01-12 04 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

08-10-2018 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HðND về 
cơ chế hỗ trợ từ ngân sách thực hiện 
ðề án Chương trình Sữa học ñường cải 
thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần 
nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và 
học sinh tiểu học giai ñoạn 2018 - 
2020 trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

88 01-12 18 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

20-11-2017 Quyết ñịnh số 59/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
củaSở Kế hoạch và ðầu tư thành phố 
Hồ Chí Minh 

01 01-01 03 

05-12-2017 Quyết ñịnh số 60/2017/Qð-UBND 
quy ñịnh diện tích tối thiểu ñược tách 
thửa 

01 01-01 18 

05-12-2017 Quyết ñịnh số 61/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và 
hoạt ñộng của Phòng Giáo dục và ðào 
tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận - 
huyện 

10 01-02 03 

12-12-2017 Quyết ñịnh số 62/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về cơ chế quản lý, ñiều 
hành về giá tại thành phố Hồ Chí Minh 

10 01-02 14 

20-12-2017 Quyết ñịnh số 63/2017/Qð-UBND về 
Quy ñịnh phân cấp nguồn thu chậm 
nộp ngân sách ñịa phương cho từng 
cấp ngân sách 

10 01-02 62 

20-12-2017 Quyết ñịnh số 64/2017/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản 

10 01-02 64 

20-12-2017 Quyết ñịnh số 65/2017/Qð-UBND ban 
hành chính sách hỗ trợ kinh phí mua 
bảo hiểm cho tàu cá ven bờ có công 
suất máy từ 20CV ñến dưới 90CV 

10 01-02 69 

20-12-2017 Quyết ñịnh số 66/2017/Qð-UBND 
ñiều chỉnh, bổ sung một số chế ñộ cho 
học viên trong thời gian chấp hành 
quyết ñịnh xử lý hành chính tại cơ sở 
cai nghiện bắt buộc do Sở Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội và Lực lượng 

10 01-02 72 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

Thanh niên xung phong thành phố 
quản lý 

29-12-2017 Quyết ñịnh số 67/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về Quy tắc ứng xử của 
cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao ñộng làm việc trong các cơ quan 
hành chính, ñơn vị sự nghiệp công lập 
trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

10 01-02 76 

16-01-2018 Quyết ñịnh số 01/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Sở Y tế 

15 15-3 05 

19-01-2018 Quyết ñịnh số 02/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế thực hiện liên thông 
nhóm thủ tục ñăng ký hộ kinh doanh 
và ñăng ký thuế trên ñịa bàn thành phố 
Hồ Chí Minh 

15 15-3 21 

24-01-2018 Quyết ñịnh số 03/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về ñảm bảo an toàn, an 
ninh thông tin thuộc lĩnh vực công 
nghệ thông tin trong hoạt ñộng của các 
cơ quan nhà nước trên ñịa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

15 15-3 29 

12-02-2018 Quyết ñịnh số 04/2018/Qð-UBND về 
việc ban hành Quy ñịnh cơ chế quản lý 
ñầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn 
ñầu tư tại các xã thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới trên ñịa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh giai ñoạn 2017 - 2020 

16 15-3 03 

05-3-2018 Quyết ñịnh số 05/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và 
hoạt ñộng của Phòng Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hộiquận - huyện 

22 15-4 27 

07-3-2018 Quyết ñịnh số 06/2018/Qð-UBND ban 22 15-4 36 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

hành quy ñịnh về giải quyết tranh chấp 
ñất ñai và cưỡng chế thực hiện quyết 
ñịnh giải quyết tranh chấp ñất ñai có 
hiệu lực thi hành trên ñịa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh 

15-3-2018 Quyết ñịnh số 07/2018/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản 

22 15-4 52 

15-3-2018 Quyết ñịnh số 08/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến 
trúc Khu ñô thị mới Thủ Thiêm, quận 
2 

23 15-4 02 

15-3-2018 Quyết ñịnh số 09/2018/Qð-UBND 
quy ñịnh về hệ số ñiều chỉnh giá ñất 
năm 2018 trên ñịa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh 

23 15-4 63 

22-3-2018 Quyết ñịnh số 10/2018/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản 

23 15-4 70 

31-3-2018 Quyết ñịnh số 11/2018/Qð-UBND về 
việc ban hành khung giá dịch vụ quản 
lý vận hành nhà chung cư trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

32 15-5 03 

27-4-2018 Quyết ñịnh số 12/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh quản lý và xét duyệt 
cán bộ, công chức, viên chức ñi nước 
ngoài 

32 15-5 10 

02-5-2018 Quyết ñịnh số 13/2018/Qð-UBND ban 
hành “Quy chế quản lý kinh phí 
khuyến công và mức hỗ trợ cho các 
hoạt ñộng khuyến công thành phố Hồ 
Chí Minh” 

32 15-5 35 

02-5-2018 Quyết ñịnh số 14/2018/Qð-UBND ban 
hành bảng giá tính thuế tài nguyên 
khoáng sản trên ñịa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh 

34 01-6 05 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

08-5-2018 Quyết ñịnh số 15/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế phối hợp thực hiện công 
bố giá vật liệu xây dựng trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

46 15-6 04 

10-5-2018 Quyết ñịnh số 16/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về quy trình giải quyết 
sự cố công trình xây dựng trên ñịa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh 

46 15-6 20 

16-5-2018 Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-UBND sửa 
ñổi, bãi bỏ các Phụ lục ban hành kèm 
theo Quyết ñịnh số 52/2016/Qð-
UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 
của Ủy ban nhân dân thành phố ban 
hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ 
phí trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

46 15-6 32 

25-5-2018 Quyết ñịnh số 18/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về quản lý thực hiện 
chương trình, dự án sử dụng vốn ñầu 
tư công của thành phố Hồ Chí Minh 

47 01-7 03 

29-5-2018 Quyết ñịnh số 19/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế phối hợp liên ngành 
trong hoạt ñộng ñảm bảo an toàn thực 
phẩm trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh 

47 01-7 40 

30-5-2018 Quyết ñịnh số 20/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí 
Minh 

47 01-7 53 

22-6-2018 Quyết ñịnh số 21/2018/Qð-UBND bãi 
bỏ Quyết ñịnh số 65/2017/Qð-UBND 
ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy 
ban nhân dân thành phố ban hành 
chính sách hỗ trợ kinh phí mua bảo 

71 15-8 03 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

hiểm cho tàu cá ven bờ có công suất 
máy từ 20CV ñến dưới 90CV 

02-7-2018 Quyết ñịnh số 22/2018/Qð-UBND ban 
hành Bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc 
sở hữu Nhà nước trên ñịa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh 

71 15-8 05 

19-7-2018 Quyết ñịnh số 23/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về hạn chế và cấp phép 
ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong 
khu vực nội ñô thành phố Hồ Chí 
Minh 

71 15-8 10 

20-7-2018 Quyết ñịnh số 24/2018/Qð-UBND ban 
hành quy ñịnh về công tác thi ñua, 
khen thưởng tại thành phố Hồ Chí 
Minh 

72 15-8 02 

31-7-2018 Quyết ñịnh số 26/2018/Qð-UBND ban 
hành quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt 
ñộng của Phòng Y tế thuộc Ủy ban 
nhân dân quận -huyện 

75 01-9 03 

31-7-2018 Quyết ñịnh số 27/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về phân cấp quản lý 
nhà nước ñối với tài sản công tại cơ 
quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công 
lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức 
xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và 
tổ chức khác ñược thành lập theo quy 
ñịnh pháp luật về Hội ñược ngân sách 
nhà nước ñảm bảo kinh phí hoạt ñộng 
trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

80 15-9 05 

09-8-2018 Quyết ñịnh số 28/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ, 
tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất 
trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

80 15-9 18 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

21-8-2018 Quyết ñịnh số 29/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế phối hợp tổ chức thực 
hiện cưỡng chế và áp dụng các biện 
pháp cưỡng chế thi hành quyết ñịnh xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực văn hóa - xã hội 

80 15-9 75 

04-9-2018 Quyết ñịnh số 30/2018/Qð-UBND sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều tại Quyết 
ñịnh số 09/2014/Qð-UBND ngày 20 
tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân 
dân thành phố quy ñịnh về thi công 
xây dựng công trình thiết yếu trong 
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông ñường bộ 

83 01-10 03 

04-9-2018 Quyết ñịnh số 31/2018/Qð-UBND về 
ban hành Quy ñịnh về chính sách thu 
hút và phát triển ñội ngũ chuyên gia, 
nhà khoa học ñối với lĩnh vực thành 
phố Hồ Chí Minh có nhu cầu trong 
giai ñoạn 2018 - 2022 

83 01-10 18 

04-9-2018 Quyết ñịnh số 32/2018/Qð-UBND sửa 
ñổi, bổ sung Khoản 8, ðiều 6 Quy chế 
tổ chức và hoạt ñộng của Sở Khoa học 
và Công nghệ ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 12/2016/Qð-UBND 
ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân thành phố 

83 01-10 41 

05-9-2018 Quyết ñịnh số 33/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về tiêu chí ñánh giá và 
phân loại biệt thự cũ trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

83 01-10 43 

10-9-2018 Quyết ñịnh số 34/2018/Qð-UBND về 
việc bãi bỏvăn bản 

86 01-11 03 

21-9-2018 Quyết ñịnh số 35/2018/Qð-UBND về 86 01-11 06 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

giá tối ña dịch vụ trông giữ xe ñầu tư 
bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà 
nước trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

02-10-2018 Quyết ñịnh số 36/2018/Qð-UBND sửa 
ñổi, bổ sung Quy chế phối hợp quản lý 
nhà nước công tác thi hành pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính 

86 01-11 12 

09-10-2018 Quyết ñịnh số 37/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế thu thập, quản lý, khai 
thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ 
liệu tài nguyên và môi trường trên ñịa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh 

87 15-11 03 

22-10-2018 Quyết ñịnh số 38/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về giá tối ña ñối với 
dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải 
sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân 
sách nhà nước và giá tối ña dịch vụ xử 
lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng 
nguồn vốn ngân sách nhà nước 

88 01-12 21 

25-10-2018 Quyết ñịnh số 39/2018/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản 

88 01-12 28 

29-10-2018 Quyết ñịnh số 40/2018/Qð-UBND 
quy ñịnh về mức thu tiền sử dụng khu 
vực biển ñối với từng hoạt ñộng khai 
thác, sử dụng tài nguyên biển năm 
2018 trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh 

88 01-12 30 

07-11-2018 Quyết ñịnh số 41/2018/Qð-UBND về 
bãi bỏ Quyết ñịnh số 75/2006/Qð-
UBND ngày 17 tháng 5 năm 2006 của 
Ủy ban nhân dân thành phố về ban 
hành Quy chế quản lý nhà cho công 
nhân, người lao ñộng thuê ñể ở trên ñịa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh 

90 01-12 03 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

07-11-2018 Quyết ñịnh số 42/2018/Qð-UBND về 
sửa ñổi,bổ sung một số ñiều của Quy 
chế Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa 
học và công nghệ trên ñịa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 48/2016/Qð-
UBNDngày 24 tháng 11 năm 2016 của 
Ủy ban nhân dân thành phố 

90 01-12 05 

09-11-2018 Quyết ñịnh số 43/2018/Qð-UBND về 
ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ 
do thành phố Hồ Chí Minh quản lý 

90 01-12 07 

14-11-2018 Quyết ñịnh số 44/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về phân loại chất thải 
rắn sinh hoạt tại nguồn trên ñịa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh 

90 01-12 11 

20-11-2018 Quyết ñịnh số 45/2018/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản 

92 15-12 04 

20-11-2018 Quyết ñịnh số 46/2018/Qð-UBND về 
bãi bỏ Quyết ñịnh số 31/2017/Qð-
UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí 
Minh về ban hành Quy ñịnh về hỗ trợ 
xây dựng công trình xử lý chất thải 
chăn nuôi trên ñịa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh giai ñoạn 2017 - 2020 

92 15-12 06 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

12-12-2017 Quyết ñịnh số 03/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Quản lý ñô thị Quận 1 

02 15-01 03 

18-12-2017 Quyết ñịnh số 04/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Thanh tra Quận 1 

02 15-01 15 

02-01-2018 Quyết ñịnh số 01/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 
1 

15 15-3 42 

09-01-2018 Quyết ñịnh số 02/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Tài nguyên và Môi trường 
Quận 1 

14 01-3 03 

09-01-2018 Quyết ñịnh số 03/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Lao ñộng - Thương binh và 
Xã hội Quận 1 

14 01-3 16 

09-01-2018 Quyết ñịnh số 04/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Giáo dục và ðào tạo Quận 
1 

14 01-3 27 

12-6-2018 Quyết ñịnh số 05/2018/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản 

48 15-7 03 

23-8-2018 Quyết ñịnh số 06/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Văn phòng Hội ñồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân Quận 1 

83 01-10 51 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

12-12-2017 Quyết ñịnh số 04/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Tư pháp Quận 4 

02 15-01 26 

30-3-2018 Quyết ñịnh số 01/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Tài nguyên và Môi trường 
Quận 4 

46 15-6 .35 

17-4-2018 Quyết ñịnh số 02/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Giáo dục và ðào tạo Quận 
4 

46 15-6 46 

15-6-2018 Quyết ñịnh số 03/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Lao ñộng - Thương binh và 
Xã hội Quận 4 

75 01-9 12 

16-11-2018 Quyết ñịnh số 04/2018/Qð-UBND bãi 
bỏ Quyết ñịnh số 02/2012/Qð-UBND 
ngày 30/5/2012 của Ủy ban nhân dân 
Quận 4 

92 15-12 08 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

01-3-2018 Quyết ñịnh số 01/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Giáo dục và ðào tạo Quận 
5 

30 01-5 33 

08-3-2018 Quyết ñịnh số 02/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Văn phòng Hội ñồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân Quận 5 

30 01-5 14 

02-4-2018 Quyết ñịnh số 03/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Tài nguyên và Môi trường 
Quận 5 

30 01-5 28 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

15-12-2017 Quyết ñịnh số 05/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Tài nguyên và Môi trường 
thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 

09 01-02 03 

30-3-2018 Quyết ñịnh số 01/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Giáo dục và ðào tạo thuộc 
Ủy ban nhân dân quận 6 

30 01-5 38 

24-8-2018 Quyết ñịnh số 02/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Lao ñộng - Thương binh và 
Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 

85 15-10 03 

18-10-2018 Quyết ñịnh số 03/2018/Qð-UBND về 
bãi bỏ Quyết ñịnh số 12/2009/Q ð-
UBND ngày 20/5/2009 của Ủy ban 
nhân dân quận 6 ban hành Quy ñịnh về 
phân cấp quản lý nhà nước ñối với tài 
sản nhà nước tại cơ quan hành chính, 
ñơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức 
chính trị xã hội ñược nhà nước ñảm 
bảo kinh phí hoạt ñộng 

88 01-12 37 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

28-3-2018 Quyết ñịnh số 01/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Tài nguyên và Môi trường 
Quận 7. 

30 01-5 49 

28-3-2018 Quyết ñịnh số 02/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Giáo dục và ðào tạo Quận 
7 

30 01-5 60 

09-4-2018 Quyết ñịnh số 03/2018/Qð-UBND ban 
hành quy chế tổ chức và hoạt ñộng của 
Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy 
ban nhân dân Quận 7 

30 01-5 71 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

05-12-2017 Quyết ñịnh số 04/2017/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Tài nguyên và Môi trường 
Quận 8 

02 15-01 38 

29-8-2018 Quyết ñịnh số 01/2018/Qð-UBND về 
việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
ñộng của Phòng Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội Quận 8 

84 01-10 03 

31-8-2018 Quyết ñịnh số 02/2018/Qð-UBND về 
việc ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt ñộng của Phòng Giáo dục và ðào 
tạo Quận 8 

84 01-10 12 



22 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

06-4-2018 Quyết ñịnh số 02/2018/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp 
luật của Ủy ban nhân dân Quận 9 

46 15-6 57 

22-5-2018 Quyết ñịnh số 06/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Lao ñộng - Thương binh và 
Xã hội Quận 9 

47 01-7 69 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

24-11-2017 Quyết ñịnh số 05/2017/Qð-UBND về 
việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
ñộng của Phòng Tư pháp Quận 10 

02 15-01 50 

19-3-2018 Quyết ñịnh số 01/2018/Qð-UBND về 
việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
ñộng của Phòng Giáo dục và ðào tạo 
Quận 10 

31 01-5 03 

26-3-2018 Quyết ñịnh số 02/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Tài nguyên và Môi trường 
Quận 10 

31 01-5 13 

09-4-2018 Quyết ñịnh số 03/2018/Qð-UBND về 
việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt 
ñộng của Phòng Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội Quận 10 

46 15-6 59 

24-8-2018 Quyết ñịnh số 10/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Lao ñộng - Thương binh và 
Xã hội quận Gò Vấp 

83 01-10 65 



24 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

20-12-2017 Quyết ñịnh số 07/2017/Qð-UBND về 
bãi bỏ Quyết ñịnh số 03/2010/Qð-
UBND ngày 16 tháng 4 năm 2010 của 
Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban 
hành Quy chế làm việc của Ủy ban 
nhân dân quận Bình Tân thí ñiểm 
không tổ chức Hội ñồng nhân dân 

02 15-01 62 

10-5-2018 Quyết ñịnh số 01/2018/Qð-UBND về 
bãi bỏ Quyết ñịnh số 07/2014/Qð-
UBND ngày 05 tháng 11 năm 2014 
của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 
ban hành Quy tắc ứng xử cán bộ, công 
chức, viên chức làm việc trong các cơ 
quan chuyên môn, ñơn vị sự nghiệp 
thuộc quận và Ủy ban nhân dân 10 
phường tên ñịa bàn quận Bình Tân 

46 15-6 68 

15-10-2018 Quyết ñịnh số 02/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Giáo dục và ðào tạo quận 
Bình Tân thuộc Ủy ban nhân dân quận 
Bình Tân 

87 15-11 25 

15-10-2018 Quyết ñịnh số 03/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Lao ñộng - Thương binh và 
Xã hội quận Bình Tân 

87 15-11 35 

15-10-2018 Quyết ñịnh số 04/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Tài nguyên và Môi trường 
quận Bình Tân thuộc Ủy ban nhân dân 
quận Bình Tân 

87 15-11 44 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2018 25

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

29-01-2018 Quyết ñịnh số 01/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Tài nguyên và Môi trường 
quận Bình Thạnh 

21 01-4 04 

14-3-2018 Quyết ñịnh số 02/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Văn phòng Hội ñồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh 

31 01-5 23 

23-3-2018 Quyết ñịnh số 03/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Giáo dục và ðào tạo quận 
Bình Thạnh 

31 01-5 37 

13-7-2018 Quyết ñịnh số 04/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Lao ñộng - Thương binh và 
Xã hội quận Bình Thạnh 

71 15-8 33 

27-8-2018 Quyết ñịnh số 05/2018/Qð-UBND bãi 
bỏ văn bản quy phạm pháp luật 

84 01-10 22 



26 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

18-12-2017 Quyết ñịnh số 01/2017/Qð-UBND về 
bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 

02 15-01 64 

08-01-2018 Quyết ñịnh số 01/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 
Gò Vấp 

14 01-3 38 

16-01-2018 Quyết ñịnh số 02/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Nội vụ quận Gò Vấp 

14 01-3 56 

27-3-2018 Quyết ñịnh số 03/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Thanh tra quận Gò Vấp 

31 01-5 12 

04-4-2018 Quyết ñịnh số 04/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Quản lý ñô thị quận Gò 
Vấp 

31 01-5 60 

06-6-2018 Quyết ñịnh số 05/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Kinh tế quận Gò Vấp 

48 15-7 05 

14-6-2018 Quyết ñịnh số 06/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Tài nguyên và Môi trường 
quận Gò Vấp 

48 15-7 20 

15-6-2018 Quyết ñịnh số 07/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Văn hóa và Thông tin quận 
Gò Vấp 

48 15-7 35 

25-6-2018 Quyết ñịnh số 08/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Y tế quận Gò Vấp 

71 15-8 42 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

17-7-2018 Quyết ñịnh số 09/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Tư pháp quận Gò Vấp 

71 15-8 52 



28 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

31-5-2018 Quyết ñịnh số 01/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Lao ñộng - Thương binh và 
Xã hội quận Tân Bình 

48 15-7 48 

26-9-2018 Quyết ñịnh số 02/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Giáo dục và ðào tạo quận 
Tân Bình 

87 15-11 55 

08-11-2018 Quyết ñịnh số 03/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Tài nguyên và Môi trường 
quận Tân Bình 

88 01-12 39 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

25-7-2018 Quyết ñịnh số 01/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Văn phòng Hội ñồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân quận Tân Phú 

75 01-9 21 

25-7-2018 Quyết ñịnh số 02/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân 
dân quận Tân Phú 

75 01-9 35 

01-8-2018 Quyết ñịnh số 03/2018/Qð-UBND về 
việc ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt ñộng của Phòng Tài nguyên và 
Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân 
quận Tân Phú 

75 01-9 47 

12-11-2018 Quyết ñịnh số 04/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Thanh tra quận Tân Phú 

92 15-12 10 

12-11-2018 Quyết ñịnh số 05/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Giáo dục và ðào tạo thuộc 
Ủy ban nhân dân quận Tân Phú 

92 15-12 20 



30 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

14-3-2018 Quyết ñịnh số 03/2018/Qð-UBND sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế 
tổ chức và hoạt ñộng của Văn phòng 
Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân thuộc Ủy ban nhân dân huyện 
Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 05/2017/Qð-UBND ngày 03 
tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân 
dân huyện Bình Chánh. 

31 01-5 80 

22-5-2018 Quyết ñịnh số 04/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Lao ñộng - Thương binh và 
Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện 
Bình Chánh 

47 01-7 78 

24-9-2018 Quyết ñịnh số 05/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân 
huyện Bình Chánh 

86 01-11 15 

23-10-2018 Quyết ñịnh số 06/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về công tác thi ñua, 
khen thưởng tại huyện Bình Chánh 

89 01-12 02 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2018 31

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

23-01-2018 Quyết ñịnh số 01/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Tài nguyên và Môi trường 
huyện Cần Giờ 

15 15-3 52 

09-02-2018 Quyết ñịnh số 02/2018/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản 

15 15-3 62 

26-4-2018 Quyết ñịnh số 03/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Giáo dục và ðào tạo thuộc 
Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ 

32 15-5 44 

07-5-2018 Quyết ñịnh số 04/2018/Qð-UBND về 
việc sửa ñổi ðiều 2 Quyết ñịnh số 
03/2018/Qð-UBND ngày 26 tháng 4 
năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện 
về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
ñộng của Phòng Giáo dục và ðào tạo 
thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ 

46 15-6 70 

09-5-2018 Quyết ñịnh số 05/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Lao ñộng - Thương binh và 
Xã hội huyện Cần Giờ 

46 15-6 72 

02-11-2018 Quyết ñịnh số 06/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Y tế huyện Cần Giờ 

88 01-12 49 



32 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

23-01-2018 Quyết ñịnh số 01/2018/Qð-UBND về 
ban hành quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Tài nguyên và Môi trường 
thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi 

15 15-3 64 

31-01-2018 Quyết ñịnh số 02/2018/Qð-UBND về 
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
ñộng của Phòng Giáo dục và ðào tạo 
huyện Củ Chi 

21 01-4 14 

16-5-2018 Quyết ñịnh số 03/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Lao ñộng - Thương binh và 
Xã hội huyện Củ Chi 

47 01-7 87 

07-6-2018 Quyết ñịnh số 04/2018/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ Chỉ thị 01/2007/CT-UBND 
ngày 03 tháng 01 năm 2007 của Ủy 
ban nhân dân huyện về thực hiện công 
tác ñăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển 
chọn và gọi công dân nhập ngũ, công 
tác tuyển sinh quân sự, xây dựng huấn 
luyện lực lượng dự bị ñộng viên năm 
2007 

84 01-10 24 

26-10-2018 Quyết ñịnh số 05/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Tư pháp huyện thuộc Ủy 
ban nhân dân huyện Củ Chi 

88 01-12 58 

31-10-2018 Quyết ñịnh số 06/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân 
huyện Củ Chi 

88 01-12 69 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

22-12-2017 Quyết ñịnh số 08/2017/Qð-UBND sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế 
Tổ chức và hoạt ñộng của Văn phòng 
Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân huyện Hóc Môn 

02 15-01 68 

22-12-2017 Quyết ñịnh số 09/2017/Qð-UBND sửa 
ñổi, bãi bỏ một số ñiều của Quy chế 
Tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Tư 
pháp huyện Hóc Môn 

02 15-01 70 

09-02-2018 Quyết ñịnh số 01/2018/Qð-UBND ban 
hành Quy chế Tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện 
Hóc Môn 

21 01-4 23 



34 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

14-11-2018 Quyết ñịnh số 03/2018/Qð-UBND về 
việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt 
ñộng của Phòng Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội huyện Nhà Bè 

92 15-12 31 

14-11-2018 Quyết ñịnh số 04/2018/Qð-UBND về 
ban hành quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Phòng Y tế huyện Nhà Bè 

92 15-12 40 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

05-12-2017 Nghị quyết số 21/NQ-HðND về công 
tác quản lý quy hoạch ñô thị và giải 
quyết các dự án chậm triển khai trên 
ñịa bàn thành phố 

12 15-02 59 

07-12-2017 Nghị quyết số 25/NQ-HðND về triển 
khai thực hiện Nghị quyết Quốc hội về 
thí ñiểm cơ chế, chính sách ñặc thù 
phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 

12 15-02 64 

07-12-2017 Nghị quyết số 26/NQ-HðND về thời 
hạn quyết toán ngân sách các cấp 

13 15-02 31 

07-12-2017 Nghị quyết số 32/NQ-HðND về ñiều 
chỉnh và thông qua Danh mục các dự 
án cần thu hồi ñất; dự án có chuyển 
mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất 
rừng phòng hộ, ñất rừng ñặc dụng trên 
ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

13 15-02 35 

07-12-2017 Nghị quyết số 35/NQ-HðND về 
nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 
năm 2018 

13 15-02 57 

12-7-2018 Nghị quyết số 10/NQ-HðND về 
Chương trình phát triển nhà ở Thành 
phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2016-2025 

77 01-9 49 

12-7-2018 Nghị quyết số 14/NQ-HðND về 
nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 
tháng cuối năm 2018 

77 01-9 54 

08-10-2018 Nghị quyết số 20/NQ-HðND về phân 
cấp thẩm quyền quyết ñịnh bán ñấu giá 
tài sản trên ñất, chuyển nhượng quyền 
sử dụng ñất ñối với nhà ñất do cơ 
quan, tổ chức, ñơn vị, doanh nghiệp 
thuộc thành phố quản lý 

88 01-12 78 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

13-10-2017 Quyết ñịnh số 5450/Qð-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2017 
của huyện Hóc Môn 

03 15-01 02 

30-10-2017 Quyết ñịnh số 5784/Qð-UBND về phê 
duyệt ðề án nâng cao chất lượng các 
tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã 
Tân Nhựt, huyện Bình Chánh giai 
ñoạn 2016 - 2020 

01 01-01 27 

06-11-2017 Quyết ñịnh số 5892/Qð-UBND về phê 
duyệt hệ số ñiều chỉnh giá ñất ñể tính 
bồi thường, hỗ trợ của Dự án tuyến tàu 
ñiện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí 
Minh, tuyến Bến Thành - Tham 
Lương, trên ñịa bàn Quận 3 

01 01-01 61 

09-11-2017 Quyết ñịnh số 5944/Qð-UBND về phê 
duyệt hệ số ñiều chỉnh giá ñất ñể tính 
bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư của Dự 
án Vòng xoay giao lộ Âu Cơ - Lũy 
Bán Bích, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú 

03 15-01 10 

10-11-2017 Quyết ñịnh số 5949/Qð-UBND v/v 
phê duyệt ðề án nâng cao chất lượng 
các tiêu chí xây dựng nông thôn mới 
xã ða Phước, huyện Bình Chánh giai 
ñoạn 2016 - 2020 

03 15-01 13 

17-11-2017 Quyết ñịnh số 6070/Qð-UBND về 
việc công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, thủ tục hành chính ñược sửa 
ñổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Xây dựng 

04 + 05 15-01 02 

22-11-2017 Quyết ñịnh số 6159/Qð-UBND về 
việc ñặt tên ñường mới trên ñịa bàn 
Quận 2 

06 15-01 03 

22-11-2017 Quyết ñịnh số 6160/Qð-UBND về 
việc phê duyệt Kế hoạch ñào tạo 

06 15-01 05 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

nguồn nhân lực nông nghiệp công 
nghệ cao trên ñịa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh giai ñoạn 2018 - 2020 

23-11-2017 Quyết ñịnh số 6179/Qð-UBND về phê 
duyệt ðề án “Xây dựng thành phố Hồ 
Chí Minh trở thành ñô thị thông minh 
giai ñoạn 2017 - 2020, tầm nhìn ñến 
năm 2025” 

06 15-01 28 

23-11-2017 Quyết ñịnh số 6182/Qð-UBND về phê 
duyệt hệ số ñiều chỉnh giá ñất ñể tính 
bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ ñào 
tạo, chuyển ñổi nghề nghiệp, tìm kiếm 
việc làm của Dự án xây dựng mở rộng 
trường THCS Qui ðức, tại xã Qui 
ðức, huyện Bình Chánh 

06 15-01 65 

23-11-2017 Quyết ñịnh số 6183/Qð-UBND về phê 
duyệt hệ số ñiều chỉnh giá ñất ñể tính 
bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ ñào 
tạo, chuyển ñổi nghề nghiệp, tìm kiếm 
việc làm của Dự án xây dựng Trạm ép 
rác kín Sở Gà, phường Tam Phú, quận 
Thủ ðức 

06 15-01 69 

25-11-2017 Quyết ñịnh số 6202/Qð-UBND về phê 
duyệt hệ số ñiều chỉnh giá ñất ñể tính 
bồi thường, hỗ trợ của Dự án ñầu tư 
Cải tạo hệ thống thoát nước Quốc lộ 
13 - ðinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí và 
Ung Văn Khiêm, Phường 26, quận 
Bình Thạnh 

06 15-01 72 

27-11-2017 Quyết ñịnh số 6207/Qð-UBND về 
chuyển giao Trang thông tin ñiện tử 
Thành phố Hồ Chí Minh từ Sở Thông 
tin và Truyền thông về Văn phòng Ủy 
ban nhân dân thành phố 

06 15-01 75 

29-11-2017 Quyết ñịnh số 6253/Qð-UBND về 
việc công bố thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội 
vụ ñược chuẩn hóa tại thành phố Hồ 

08 01-02 02 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

Chí Minh 

29-11-2017 Quyết ñịnh số 6261/Qð-UBND về phê 
duyệt ðề án nâng cao chất lượng tiêu 
chí xây dựng nông thôn mới xã Lý 
Nhơn, huyện Cần Giờ giai ñoạn 2016 - 
2020 

06 15-01 77 

29-11-2017 Quyết ñịnh số 6262/Qð-UBND về phê 
duyệt ðề án nâng cao chất lượng các 
tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã 
Nhơn ðức, huyện Nhà Bè giai ñoạn 
2016 - 2020 

07 15-01 02 

01-12-2017 Quyết ñịnh số 6279/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển 
và xử lý chất thải nguy hại, y tế nguy 
hại trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh 

07 15-01 53 

11-12-2017 Quyết ñịnh số 6386/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà 
soát văn bản quy phạm pháp luật năm 
2018 trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

09 01-02 14 

11-12-2017 Quyết ñịnh số 6390/Qð-UBND về 
việc công bố thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư ñược chuẩn hóa tại 
Thành phố Hồ Chí Minh 

09 01-02 22 

12-12-2017 Quyết ñịnh số 6432/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi 
hành pháp luật năm 2018 trên ñịa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

16 15-3 21 

13-12-2017 Quyết ñịnh số 6433/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản 

09 01-02 54 

14-12-2017 Chỉ thị số 16/CT-UBND về chăm lo 
Tết Mậu Tuất 2018 

09 01-02 55 

28-12-2017 Quyết ñịnh số 6667/Qð-UBND về kế 
hoạch chỉ ñạo, ñiều hành phát triển 
kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố 

16 15-3 31 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

và Chương trình công tác của Ủy ban 
nhân dân thành phố năm 2018 

20-01-2018 Chỉ thị số 01/CT-UBND về tăng 
cường vận ñộng hiến máu tình nguyện 
năm 2018 

16 15-3 45 

26-01-2018 Quyết ñịnh số 386/Qð-UBND về việc 
phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 
2018 của quận Thủ ðức 

24 15-4 03 

26-01-2018 Quyết ñịnh số 387/Qð-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2018 
của quận 9 

24 15-4 14 

29-01-2018 Quyết ñịnh số 393/Qð-UBND về việc 
phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 
2018 của quận 7 

24 15-4 23 

29-01-2018 Quyết ñịnh số 394/Qð-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2018 
của quận Tân Bình 

24 15-4 35 

29-01-2018 Quyết ñịnh số 395/Qð-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2018 
của quận Bình Tân 

24 15-4 46 

29-01-2018 Quyết ñịnh số 396/Qð-UBND về việc 
phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 
2018 của quận 11 

24 15-4 57 

29-01-2018 Quyết ñịnh số 397/Qð-UBND về việc 
phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 
2018 của Quận 5 

25 15-4 03 

29-01-2018 Quyết ñịnh số 398/Qð-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2018 
của Quận 6 

25 15-4 10 

29-01-2018 Quyết ñịnh số 414/Qð-UBND về việc 
phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 
2018 của quận 4 

25 15-4 18 

30-01-2018 Quyết ñịnh số 445/Qð-UBND về việc 
phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 
2018 của huyện Nhà Bè 

25 15-4 25 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

30-01-2018 Quyết ñịnh số 446/Qð-UBND về việc 
phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 
2018 của Quận 8 

25 15-4 31 

30-01-2018 Quyết ñịnh số 447/Qð-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2018 
của quận Bình Thạnh 

25 15-4 41 

30-01-2018 Quyết ñịnh số 448/Qð-UBND về việc 
phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 
2018 của Quận 2 

25 15-4 48 

30-01-2018 Quyết ñịnh số 449/Qð-UBND về việc 
phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 
2018 của Quận 10 

25 15-4 59 

30-01-2018 Quyết ñịnh số 450/Qð-UBND về việc 
phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 
2018 của Quận 3 

26 15-4 03 

02-02-2018 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc phát 
ñộng phong tràothi ñua Thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội năm 2018 

16 15-3 50 

05-02-2018 Quyết ñịnh số 502/Qð-UBND về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

16 15-3 54 

05-02-2018 Quyết ñịnh số 516/Qð-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2018 
của huyện Cần Giờ 

26 15-4 12 

08-02-2018 Quyết ñịnh số 592/Qð-UBND ban 
hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà 
nước ñối với ngành, nghề ñầu tư kinh 
doanh có ñiều kiện về an ninh, trật tự 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

16 15-3 80 

10-02-2018 Quyết ñịnh số 617/Qð-UBND về phê 
duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2018 
của Quận 1 

26 15-4 22 

28-02-2018 Quyết ñịnh số 779/Qð-UBND về việc 
sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 
5068/Qð-UBND ngày 15 tháng 10 

17 + 18 

19 + 20 

15-3 02 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân thành phố 

07-3-2018 Quyết ñịnh số 908/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch “ðào tạo nghề cho lao 
ñộng nông thôn trên ñịa bàn thành phố 
năm 2018” 

32 15-5 55 

15-3-2018 Quyết ñịnh số 996/Qð-UBND về 
việcban hành Kế hoạch hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 
2018 

26 15-4 29 

20-3-2018 Quyết ñịnh số 1058/Qð-UBND về 
việc công bố ðịnh mức dự toán công 
tác quản lý, vận hành và bảo trì kết cấu 
và thiết bị ñường hầm sông Sài Gòn 

27 

28 + 29 

15-4 02 

22-3-2018 Quyết ñịnh số 1103/Qð-UBND về ban 
hành Kế hoạch triển khai ñiều trị 
nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 
thuốc Methadone cho học viên tại các 
cơ sở cai nghiện ma túy của thành phố 
Hồ Chí Minh 

34 01-6 08 

27-3-2018 Chỉ thị số 03/CT-UBND về tăng 
cường công tác phòng, chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn trên ñịa bàn 
Thành phố 

26 15-4 38 

28-3-2018 Quyết ñịnh số 1171/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch thực hiện Chương trình 
Bình ổn thị trường các mặt hàng 
Lương thực, thực phẩm thiết yếu; các 
mặt hàng phục vụ Mùa khai giảng; các 
mặt hàng Sữa năm 2018 - Tết Kỷ Hợi 
2019 trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh 

34 01-6 19 

28-3-2018 Quyết ñịnh số 1172/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch thực hiện Chương trình 
bình ổn thị trường các mặt hàng dược 
phẩm thiết yếu trên ñịa bàn thành phố 
Hồ Chí Minh năm 2018 - 2019 

34 01-6 40 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

29-3-2018 Quyết ñịnh số 1198/Qð-UBND ban 
hành Quy chế cung cấp thông tin, khai 
thác, sử dụng, quản lý cơ sở dữ liệu 
công chứng ñiện tử tại Thành phố Hồ 
Chí Minh 

26 15-4 51 

29-3-2018 Chỉ thị số 04/CT-UBND về triển khai 
các biện pháp ñảm bảo an toàn phòng 
cháy, chữa cháy ñối với chung cư, nhà 
cao tầng trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh 

26 15-4 63 

30-3-2018 Quyết ñịnh số 1242/Qð-UBND về ban 
hành Kế hoạch giảm khai thác nước 
dưới ñất và trám lấp giếng khai thác 
nước dưới ñất trên ñịa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh ñến năm 2025 

34 01-6 50 

31-3-2018 Quyết ñịnh số 1261/Qð-UBND về phê 
duyệt hệ số ñiều chỉnh giá ñất ñể tính 
bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ ñào 
tạo, chuyển ñổi nghề nghiệp, tìm kiếm 
việc làm của Dự án Xây dựng tuyến kè 
kiên cố bảo vệ khu dân cư ấp Bình 
Trường, xã Bình Khánh, huyện Cần 
Giờ 

34 01-6 58 

31-3-2018 Quyết ñịnh số 1262/Qð-UBND về phê 
duyệt hệ số ñiều chỉnh giá ñất ñể tính 
bồi thường, hỗ trợ của Dự án ñầu tư 
xây dựng Trường Mầm non Rạng 
ðông, phường 8, quận 6 

34 01-6 61 

31-3-2018 Quyết ñịnh số 1263/Qð-UBND về phê 
duyệt hệ số ñiều chỉnh giá ñất ñể tính 
bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ ñào 
tạo, chuyển ñổi nghề nghiệp, tìm kiếm 
việc làm của Dự án Xây dựng tuyến kè 
kiên cố bảo vệ khu dân cư ấp Bình 
Mỹ, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ 

34 01-6 64 

31-3-2018 Quyết ñịnh số 1264/Qð-UBND về phê 
duyệt hệ số ñiều chỉnh giá ñất ñể tính 
bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ ñào 

34 01-6 68 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2018 43

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

tạo, chuyển ñổi nghề nghiệp, tìm kiếm 
việc làm của Dự án Nâng cấp ñường 
Nguyễn Văn Long, xã Qui ðức, huyện 
Bình Chánh 

31-3-2018 Quyết ñịnh số 1265/Qð-UBND về phê 
duyệt hệ số ñiều chỉnh giá ñất ñể tính 
bồi thường, hỗ trợ của Dự án ðầu tư 
Xây dựng ñường Bình ðăng (ñoạn từ 
hẻm 189 ñường Bùi Minh Trực ñến 
Ủy ban nhân dân phường 6 mới), 
phường 6, quận 8 

34 01-6 71 

31-3-2018 Quyết ñịnh số 1266/Qð-UBND về phê 
duyệt hệ số ñiều chỉnh giá ñất ñể tính 
bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ ñào 
tạo, chuyển ñổi nghề nghiệp, tìm kiếm 
việc làm của Dự án Nâng cấp, mở rộng 
ñường Tô Ký, xã Tân Xuân, xã Trung 
Chánh và xã Thới Tam Thôn, huyện 
Hóc Môn 

34 01-6 74 

31-3-2018 Quyết ñịnh số 1267/Qð-UBND về phê 
duyệt hệ số ñiều chỉnh giá ñất ñể tính 
bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ ñào 
tạo, chuyển ñổi nghề nghiệp, tìm kiếm 
việc làm của Dự án xây dựng trường 
Trung học cơ sở Hưng Long, xã Hưng 
Long, huyện Bình Chánh 

34 01-6 77 

31-3-2018 Quyết ñịnh số 1268/Qð-UBND về phê 
duyệt hệ số ñiều chỉnh giá ñất ñể tính 
bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ ñào 
tạo, chuyển ñổi nghề nghiệp, tìm kiếm 
việc làm của Dự án Xây dựng mới 
trường Tiểu học Hòa Hiệp, xã Long 
Hòa, huyện Cần Giờ 

34 01-6 81 

31-3-2018 Quyết ñịnh số 1269/Qð-UBND về phê 
duyệt hệ số ñiều chỉnh giá ñất ñể tính 
bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ ñào 
tạo, chuyển ñổi nghề nghiệp, tìm kiếm 
việc làm của Dự án xây dựng ñường 

34 01-6 84 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

dẫn vào bến phà Cần Giờ - Cần Giuộc, 
huyện Cần Giờ 

09-4-2018 Quyết ñịnh số 1369/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch thông tin ñối ngoại của 
Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 

34 01-6 88 

09-4-2018 Quyết ñịnh số 1370/Qð-UBND ban 
hành Chương trình thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí trong năm 2018 

32 15-5 68 

20-4-2018 Quyết ñịnh số 1637/Qð-UBND về 
việc công bố thủ tục hành chính lĩnh 
vực cán bộ, công chức, viên chức, 
chính quyền ñịa phương, tổ chức hành 
chính và ñơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Nội vụ 

33 15-5 02 

02-5-2018 Quyết ñịnh số 1774/Qð-UBND về 
việc công bố thủ tục hành chính lĩnh 
vực ñất ñai ñược chuẩn hóa thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài 
nguyên và Môi trường tại thành phố 
Hồ Chí Minh 

35 + 36 

37 + 38 

39 + 40 

41 + 42 

43 + 44 

45 

01-6 02 

02-5-2018 Quyết ñịnh số 1775/Qð-UBND về 
việc công bố bãi bỏ 12 thủ tục hành 
chính lĩnh vực lưu thông hàng 
hóatrong nước thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Ban Quản lý các khu chế 
xuấtvà công nghiệp Thành phố 

32 15-5 88 

04-5-2018 Quyết ñịnh số 1819/Qð-UBND về 
việc ñặt tên ñường mới trên ñịa bàn 
quận Bình Thạnh 

46 15-6 81 

16-5-2018 Quyết ñịnh số 2098/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 23/2017/NQ-HðND của 
Hội ñồng nhân dân thành phố quy ñịnh 
về xử lý các cơ sở không ñảm bảo yêu 
cầu về phòng cháy và chữa cháy trên 
ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh ñược 

48 15-7 57 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2018 45

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

ñưa vào sử dụng trước ngày Luật 
Phòng cháy và chữa cháy số 
27/2001/QH10 có hiệu lực 

18-5-2018 Quyết ñịnh số 2129/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 02/2018/NQ-HðND 
ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội 
ñồng nhân dân thành phố về ñiều 
chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường 
ñối với nước thải công nghiệp trên ñịa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh 

47 01-7 96 

24-5-2018 Quyết ñịnh số 2180/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính mới ban hành thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Tài chính 

47 01-7 102 

28-5-2018 Quyết ñịnh số 2248/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật cho người lao ñộng và người 
sử dụng lao ñộng trong các loại hình 
doanh nghiệp trên ñịa bàn thành phố 
Hồ Chí Minh năm 2018 

48 15-7 66 

04-6-2018 Quyết ñịnh số 2375/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Lao ñộng - Thương binh và 
Xã hội 

49 15-7 03 

06-6-2018 Quyết ñịnh số 2421/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch bổ sung Chương trình 
cải cách hành chính của thành phố ñến 
năm 2020 theo Nghị quyết số 02/NQ-
HðND ngày 15 tháng 3 năm 2018 của 
Hội ñồng nhân dân thành phố 

49 15-7 25 

06-6-2018 Quyết ñịnh số 2422/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch bổ sung thực hiện công 
tác Cải cách hành chính trên ñịa bàn 
thành phố năm 2018 

49 15-7 33 

08-6-2018 Quyết ñịnh số 2437/Qð-UBND ban 84 01-10 26 



46 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2018

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ 
thị số 17-CT/TU ngày 12 tháng 01 
năm 2018 của Ban Thường vụ Thành 
ủy về tăng cường lãnh ñạo, nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước 
về bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư các 
dự án có thu hồi ñất, góp phần ổn ñịnh 
tình hình chính trị - kinh tế - xã hội 
trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2018 
– 2020 

12-6-2018 Quyết ñịnh số 2500/Qð-UBND ban 
hành Quy ñịnh về ñiều kiện, trình tự, 
thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công 
bố huyện, xã ñạt chuẩn nông thôn mới 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, 
giai ñoạn 2018 - 2020 

49 15-7 37 

13-6-2018 Quyết ñịnh số 2505/Qð-UBND về 
việc công bố nhóm thủ tục liên thông 
ñăng ký hộ kinh doanh và ñăng ký 
thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

50 15-7 03 

14-6-2018 Quyết ñịnh số 2538/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 01/2018/NQ-HðND 
ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội 
ñồng nhân dân thành phố về việc ban 
hành mức thu phí sử dụng tạm thời 
lòng ñường ñể ñỗ xe ô tô trên ñịa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh 

50 15-7 18 

18-6-2018 Kế hoạch số 2686/KH-UBND phổ 
biến, giáo dục pháp luật giai ñoạn năm 
2018 - 2021 

75 01-9 58 

20-6-2018 Quyết ñịnh số 2610/Qð-UBND về 
việc công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

50 15-7 28 

20-6-2018 Quyết ñịnh số 2611/Qð-UBND về 50 15-7 39 
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ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng giải 
quyết của Sở Du lịch thành phố Hồ 
Chí Minh 

29-6-2018 Quyết ñịnh số 2700/Qð-UBND về 
việc công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, ñược sửa ñổi, bổ sung, thay 
thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Tư pháp 

51 - 70 01-8 02 

29-6-2018 Quyết ñịnh số 2701/Qð-UBND về ñặt 
tên ñường mới và ñiều chỉnh lý trình 
trên ñịa bàn huyện Nhà Bè 

50 15-7 60 

29-6-2018 Quyết ñịnh số 2703/Qð-UBND về bãi 
bỏ văn bản 

50 15-7 64 

02-7-2018 Quyết ñịnh số 2730/Qð-UBND về ñổi 
tên Trung tâm dịch vụ bán ñấu giá tài 
sản Thành phố Hồ Chí Minh thành 
Trung tâm dịch vụ ñấu giá tài sản 
Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở 
Tư pháp 

50 15-7 66 

03-7-2018 Quyết ñịnh số 2750/Qð-UBND về ñặt 
tên ñường mới trên ñịa bàn Quận 10 

71 15-8 64 

05-7-2018 Quyết ñịnh số 2776/Qð-UBND phê 
duyệt danh mục vị trí việc làm trong 
các ñơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban 
nhân dân quận - huyện tại Thành phố 
Hồ Chí Minh 

71 15-8 66 

11-7-2018 Quyết ñịnh số 2891/Qð-UBND về 
công bố Bộ ðơn giá xây dựng mới của 
phần khảo sát xây dựng; ðơn giá sửa 
ñổi và bổ sung phần xây dựng; phần 
lắp ñặt khu vực thành phố Hồ Chí 
Minh 

78 

79 

01-9 02 

12-7-2018 Chỉ thị số 06/CT-UBND về xây dựng 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 

80 15-9 86 
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ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

18-7-2018 Quyết ñịnh số 2971/Qð-UBND về 
việc công bố thủ tục hành chính lĩnh 
vực ñất ñai ñược chuẩn hóa thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài 
nguyên và Môi trường tại thành phố 
Hồ Chí Minh 

73 + 74 15-8 02 

18-7-2018 Quyết ñịnh số 2989/Qð-UBND ban 
hành Quy chế về công tác trực phòng, 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

76 01-9 02 

31-7-2018 Quyết ñịnh số 3150/Qð-UBND về 
việc công bố nhóm thủ tục hành chính 
liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, ñăng 
ký thường trú và bảo hiểm y tế theo 
Quyết ñịnh số 42/2016/Qð-UBND 

76 01-9 26 

09-8-2018 Quyết ñịnh số 3287/Qð-UBND về ban 
hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 
số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 
2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 
198-KH/TU ngày 25 tháng 6 năm 
2018 của Thành ủy thực hiện Nghị 
quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 
năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu 
Ban Chấp hành Trung ương ðảng 
khóa XII “Một số vấn ñề về tiếp tục 
ñổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của 
hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt ñộng 
hiệu lực, hiệu quả” 

86 01-11 24 

17-8-2018 Quyết ñịnh số 3449/Qð-UBND về 
việc công bố thủ tục hành chính ñược 
chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Ban Quản lý An toàn thực 
phẩm 

81 15-9 02 

20-8-2018 Quyết ñịnh số 3509/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Tài chính 

80 15-9 101 
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Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

20-8-2018 Quyết ñịnh số 3510/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

82 15-9 02 

28-8-2018 Chỉ thị số 07/CT-UBND về thực hiện 
nhiệm vụ giáo dục và ñào tạo năm học 
2018 - 2019 tại Thành phố Hồ Chí 
Minh 

84 01-10 42 

05-9-2018 Quyết ñịnh số 3831/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Lao ñộng - Thương binh và 
Xã hội 

84 01-10 47 

10-9-2018 Quyết ñịnh số 3897/Qð-UBND về ban 
hành Kế hoạch nâng ñiểm Chỉ số hiệu 
quả quản trị hành chính công cấp tỉnh 
(PAPI) trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh năm 2018 - 2019 

90 01-12 29 

13-9-2018 Quyết ñịnh số 4002/Qð-UBND ñiều 
chỉnh phân loại ñơn vị hành chính xã 
Lý Nhơn, xã Tam Thôn Hiệp - huyện 
Cần Giờ 

90 01-12 43 

13-9-2018 Quyết ñịnh số 4003/Qð-UBND về tạm 
xếp phụ cấp chức vụ lãnh ñạo ñối với 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 
Giáo dục thường xuyên trực thuộc Ủy 
ban nhân dân quận - huyện 

85 15-10 13 

17-9-2018 Quyết ñịnh số 4046/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

85 15-10 16 

17-9-2018 Quyết ñịnh số 4047/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Y tế 

85 15-10 33 

28-9-2018 Quyết ñịnh số 4250/Qð-UBND về phê 93 15-12 02 



50 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2018

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

duyệt Kiến trúc Chính quyền ñiện tử 
thành phố Hồ Chí Minh 

28-9-2018 Quyết ñịnh số 4252/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Giáo dục và ðào tạo 

86 01-11 41 

28-9-2018 Quyết ñịnh số 4269/Qð-UBND về 
việc công bố thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Quy hoạch - Kiến trúc 

86 01-11 45 

02-10-2018 Quyết ñịnh số 4321/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch triển khai Quyết ñịnh 
số 22/2017/Qð-UBND ngày 18 tháng 
4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân 
thành phố về ban hành Quy ñịnh về 
quản lý, sử dụng hành lang trên bờ 
sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ 
công cộng thuộc ñịa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh 

90 01-12 44 

04-10-2018 Quyết ñịnh số 4341/Qð-UBND về ban 
hành Kế hoạch tổ chức thực hiện 
Chương trình giảm ùn tắc giao thông, 
giảm tai nạn giao thông giai ñoạn 2018 
- 2020 

86 01-11 66 

09-10-2018 Quyết ñịnh số 4445/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Ban Dân tộc 

87 15-11 66 

15-10-2018 Quyết ñịnh số 4541/Qð-UBND ban 
hành Kế hoạch triển khai thực hiện 
Nghị ñịnh số 61/2018/Nð-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính trên ñịa bàn thành phố 

87 15-11 72 

24-10-2018 Quyết ñịnh số 4749/Qð-UBND ban 
hành Quy trình tổ chức thực hiện duy 

90 01-12 59 
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Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

tu nạo vét tuyến luồng hàng hải Soài 
Rạp thí ñiểm từ năm 2018 ñến hết năm 
2020 

02-11-2018 Quyết ñịnh số 4910/Qð-UBND ban 
hành Danh mục dịch vụ công trực 
tuyến mức ñộ 3, mức ñộ 4 thực hiện 
trong năm 2018 - 2019 trên ñịa bàn 
thành phố 

94 15-12 02 

09-11-2018 Quyết ñịnh số 5039/Qð-UBND về 
việc ñiều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí 
nông thôn mới theo ñặc thù vùng nông 
thôn Thành phố Hồ Chí Minh, giai 
ñoạn 2016 - 2020 

92 15-12 49 

14-11-2018 Quyết ñịnh số 5079/Qð-UBND về 
việc công bố thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội 
vụ 

91 01-12 02 

16-11-2018 Quyết ñịnh số 5134/Qð-UBND về 
việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn 
mới kiểu mẫu trên ñịa bàn vùng nông 
thôn Thành phố Hồ Chí Minh, giai 
ñoạn 2018 - 2020 

92 15-12 63 

04-12-2018 Quyết ñịnh số 5543/Qð-UBND về 
việc công bố thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư 

96 15-12 02 

04-12-2018 Quyết ñịnh số 5544/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Khoa học và Công nghệ 

92 15-12 67 

04-12-2018 Quyết ñịnh số 5545/Qð-UBND về 
việc công bố thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Ban Quản 
lý Khu Nam 

95 15-12 02 
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SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

12-11-2018 Công văn số 6460/HD-SGTVT thực 
hiện một số nội dung của Quy ñịnh về 
thi công xây dựng công trình thiết yếu 
trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng 
giao thông ñường bộ trên ñịa bànthành 
phố Hồ Chí Minh 

94 15-12 54 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

11-01-2018 Quyết ñịnh số 38/Qð-UBND về công 
bố Danh mục văn bản quy phạm pháp 
luật của Ủy ban nhân dân Quận 1 còn 
hiệu lực và hết hiệu lực năm 2017 

14 01-3 80 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

10-01-2018 Quyết ñịnh số 36/Qð-UBND công bố 
danh mục văn bản quy phạm pháp luật 
của Ủy ban nhân dân Quận 4 hết hiệu 
lực trong năm 2017 

15 15-3 75 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

19-01-2018 Quyết ñịnh số 233/Qð-UBND về việc 
Công bố danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật của Hội ñồng nhân dân và 
Ủy ban nhân Quận 5 hết hiệu lực toàn 
bộ năm 2017 

15 15-3 79 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

19-01-2018 Quyết ñịnh số 656/Qð-UBND về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6 
hết hiệu lực toàn bộ năm 2017 

15 15-3 86 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

17-01-2018 Quyết ñịnh số 167/Qð-UBND về việc 
công bố văn bản quy phạm pháp luật 
hết hiệu lực thi hành trước ngày 
01/01/2018 

21 01-4 34 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

12-01-2018 Quyết ñịnh số 144/Qð-UBND v việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 8 
hết hiệu lực toàn bộ năm 2017 

21 01-4 38 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

05-01-2018 Quyết ñịnh số 05/Qð-UBND v/v công 
bố văn bảnquy phạm pháp luật hết 
hiệu lực toàn bộ của Ủy ban nhân dân 
Quận 9 ban hành ñến ngày 31 tháng 12 
năm 2017 

21 01-4 42 



60 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

12-01-2018 Quyết ñịnh số 358/Qð-UBND về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 
toàn bộ năm 2017 thuộc lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Ủy ban nhân dân 
Quận 10 

21 01-4 46 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

22-01-2018 Quyết ñịnh số 53/Qð-UBND về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 
11 hết hiệu lực năm 2017 

31 01-5 82 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

15-01-2018 Quyết ñịnh số 280/Qð-UBND về công 
bố Danh mục văn bản quy phạm pháp 
luật do Ủy ban nhân dân quận Bình 
Tân ban hành hết hiệu lực toàn bộ và 
một phần năm 2017 

21 01-4 50 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

16-01-2018 Công văn số 264/UBND v/v ñính 
chính Quyết ñịnh số 01/2018/Qð-
UBND ngày 08/01/2018 của Ủy ban 
nhân dân quận Gò Vấp 

15 15-3 91 

26-01-2018 Quyết ñịnh số 190/Qð-UBND về việc 
công bố văn bản hết hiệu lực thi hành 

15 15-3 92 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

16-01-2018 Quyết ñịnh số 07/Qð-UBND công bố 
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 
của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân quận Tân Bình hết hiệu lực 
toàn bộ năm 2017. 

15 15-3 97 

12-02-2018 Công văn số 278/UBND-TH v/v ñính 
chính Quyết ñịnh số 04/'2017/Qð-
UBND ngày 19 tháng 9 năm 2017 của 
Ủy ban nhân dân quận Tân Bình 

15 15-3 106 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

29-01-2018 Quyết ñịnh số 309/Qð-UBND công bố 
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 
của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú hết 
hiệu lực toàn bộ năm 2017 

15 15-3 107 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

29-01-2018 Quyết ñịnh số 98/Qð-UBND công bố 
danh mục văn bản quy phạm pháp luật 
hết hiệu lực năm 2017 

21 01-4 55 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

Ngày  
ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 
Số 

Công 
báo 

Ngày 
ñăng 

Công báo 

Số 
trang 

11-01-2018 Quyết ñịnh số 74/Qð-UBND về việc 
công bố danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật hết hiệu lực thi hành năm 
2018 

15 15-3 74 

 


